Ghi chú: Hướng dẫn của HĐCDGS nhà nước: 


Căn cứ Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS quy định như sau: 



1) Thâm niên đào tạo


* Đối với ứng viên là giảng viên thuộc biên chế của cơ sở giáo dục đại học thì:

- Thâm niên đào tạo là thời gian làm nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy từ trình độ đại học trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học;


- Trong từng năm học, ứng viên hoàn thành nhiệm vụ theo quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên tại Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được tính 01 thâm niên đào tạo.



* Đối với ứng viên là giảng viên thỉnh giảng thì:


- Thâm niên đào tạo là thời gian trực tiếp giảng dạy trên lớp và thời gian hướng dẫn NCS làm luận án tiến sĩ, hướng dẫn học viên làm luận văn thạc sĩ, hướng dẫn sinh viên làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp.


- 01 thâm niên đào tạo đối với ứng viên đăng ký đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư phải thực hiện đủ 190 giờ chuẩn, đối với ứng viên đăng ký đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư phải thực hiện đủ 170 giờ chuẩn. Trong đó, tối thiểu phải có 50% số giờ chuẩn trực tiếp giảng dạy trên lớp. Cách quy đổi như sau:


+ Hướng dẫn NCS: 45- 50 giờ chuẩn/ 1 luận án/ 12 tháng


+ Hướng dẫn thạc sĩ: 20-25 giờ chuẩn/ 1 luận văn


+ Hướng dẫn sinh viên: 12-15 giờ chuẩn/ 1 khóa luận (hoặc đồ án) tốt nghiệp.


Hướng dẫn chính được tính 2/3 số giờ chuẩn, hướng dẫn phụ được tính 1/3 số giờ chuẩn (nếu có 2 hướng dẫn phụ thì chia đều số 1/3 giờ chuẩn). Minh chứng thâm niên gồm: Hợp đồng thỉnh giảng, Quyết định của thủ trưởng cơ sở GD Đại học giao hướng dẫn NCS, học viên cao học hoặc sinh viên, Nhận xét kết quả đào tạo của Thủ trưởng cơ sở GD đại học hoặc Bản thanh lý hợp đồng).


2) Khai thâm niên đào tạo 

HĐCDGS nhà nước không quy định cụ thể năm hay năm học, nhưng thông thường thì khai theo năm học là hợp lý với mốc tính từ tháng 6 năm trước đến tháng 6 năm sau. Điều này cũng phù hợp với thời hạn của HĐCDGS nhà nước quy định thâm niên là tính đến hết 30 tháng 6 năm 2013 (Nội dung này mang tính khuyến nghị của Tổ thư ký, không phải là quy định của HDCDGS Nhà nước và Đại học Thái Nguyên).

3) Xác nhận thâm niên đào tạo

Khi xác nhận thâm niên đào tạo cho ứng viên, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học phải xác nhận rõ nhiệm vụ giao cho giảng viên thuộc biên chế và giảng viên thỉnh giảng, ghi rõ tên môn học, trình độ đào tạo, khối lượng giảng dạy, nhiệm vụ hướng dẫn luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, đồ án, khóa luận tốt nghiệp đại học, nhận xét về kết quả đào tạo gắn với thời gian làm nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên.

4) Điểm công trình khoa học quy đổi của giảng viên thỉnh giảng

- Giảng viên thỉnh giảng thuộc các Viện nghiên cứu khoa học chưa đào tạo trình độ tiến sĩ, các bác sĩ (có bằng tiến sĩ) thuộc các bệnh viện, những người nguyên là giảng viên thuộc biên chế của cơ sở giáo dục đại học có ít nhất 10 năm liên tục làm nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học trở lên đến khi nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác chưa quá 03 năm, đang tham gia đào tạo đủ số giờ chuẩn, đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì được áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư 16/2009/TT-BGDĐT; đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư thì được áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư 16/2009/TT-BGDĐT; 

- Đối với ứng viên là giảng viên thỉnh giảng làm việc tại các cơ quan, tổ chức không phải là cơ sở giáo dục đại học, có tham gia giảng dạy từ trình độ đại học trở lên tại cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam thì phải có thành tích khoa học, công nghệ đặc biệt xuất sắc, được tặng giải thưởng lớn ở trong và ngoài nước và phải được Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở và Hội đồng chức danh giáo sư ngành xem xét, đề nghị lên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.

